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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Thuận 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          Ông Nguyễn Văn Điển 

          Bà Đinh Thị Kiều Nhung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị     V n - Th     T à án     T à án 

nh n   n  uận   ng Bàng   hành  hố  ải  h ng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Kiều Dung - Kiể  sá  viên. 

Ngày 26 tháng 5 nă  2021  ại     s  T à án nh n   n  uận   ng Bàng  

 hành  hố  ải  h ng        s   h     ng  h i v  án hình sự s   h    h  l  số: 

29/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 4 nă  2021  he  Quyế  định đ   v  án           

số: 35/2021/QĐXXST-HS ngày 13-5-2021, đối với bị  á : 

VQT, sinh ngày 18-11-1990   ại  ải  h ng. N i      ú: Th n A, xã B, 

huyện C   hành  hố  ải  h ng; nghề nghiệ : L   động  ự   ;   ình độ văn h á: 

09/12;   n  ộ : Kinh; giới  ính: N  ;   n giá : Kh ng;  uố   ị h: Việ  N  ; bố là 

D   ẹ là E;  h    ó vợ   n;  iền án   iền sự:  h  ; bị  ạ  giữ  ừ ngày 26-8-2020, 

bị  ạ  gi    ừ ngày 04-9-2020;  ó m t. 

- Bị hại: Anh BH;   ú  ại: Th n F, xã B  huyện C   hành  hố  ải  h ng;  ó 

   ; 

 - Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án:  

 1. Anh NLQ1;   ú  ại: Xó  9   ã G, huyện H   ỉnh Nghệ An; vắng    ; 
 

           2. Anh NLQ2;   ú  ại: Xó  9   ã G  huyện H   ỉnh Nghệ An; vắng    ; 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

The   á   ài liệu  ó    ng h  s  v  án và  iễn biến  ại  hiên      nội  ung v  

án đ ợ   ó   ắ  nh  s u: 

Kh ảng 19 giờ ngày 21-3-2020, VQT và anh BH uống   ợu cùng nhau  ại 

khu I, xã J, huyện C,  hành  hố  ải  h ng. Đến  h ảng 21 giờ  ùng ngày, anh BH 

đã uống nhiều   ợu nên nhờ VQT ch  về. VQT điều  hiển  e            nh BH, 
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biển  iểm soát 15C1-26759  h   nh BH đi  he  Đ ờng 351 và  đ ờng nội bộ  hu 

  n     huộ   h ờng K,  uận L   hành  hố  ải  h ng. Khi đi đến điể  gi    ắ  

với đ ờng Quố  lộ M  huộ   h ờng K,  uận L, VQT  ẽ  hải    đ ờng Quố  lộ M 

để đi  he  h ớng ngã    K về  ầu N. Nh ng    bản  h n đã uống   ợu, nên không 

là   h   ố  độ  VQT đã điều  hiển  e đi  hẳng  u  vạ h s n đ i, song song, liền 

nét, màu vàng, giữ  l ng đ ờng Quố  lộ M và đ   v  và   hí     ớ  đầu  e      

Biển kiể  s á  38 -01401 do anh NLQ1 điều  hiển  hạy ng ợ   hiều  e với 

VQT,  ại  hu vự     ớ  Số nhà 63 đ ờng  ải T iều   h ờng K, làm cho xe mô tô, 

VQT và anh BH ngã văng    đ ờng.  ậu  uả, VQT bị  h  ng nhẹ   nh BH bị 

 h  ng  í h n ng  hải điều   ị  ại Bệnh viện. 

Tại Bản  ế  luận giá  định  há  y về  h  ng  í h số 215/2020/TgT ngày 

09-6-2020     T ung      há  y  ải  h ng  ế  luận: “… Dấu hiệu chính qua 

giám định: Nạn nhân bị chấn thương gây rách da vùng tai hai bên, gãy các xương 

sườn I, II, III, IV, VI, VII, gãy xương sườn X phải, gãy gai ngang C7, D1, gãy mỏm 

quạ trái, gãy xương đùi phải đã được phẫu thuật kết hợp xương đùi phải, tổn 

thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay trái – tổn thương thân nhì sau, 

tổn thương màng phổi, nhu mô phổi không để lại di chứng… Tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể của nạn nhân do các thương tích trên gây nên là: 78%”. 

Tại  hiếu  ế   uả     nghiệ  số  029565161 h i 21h43 ngày 21-3-2020     

Bệnh viện O  h   ế   uả: VQT định l ợng E h n l (  n) [Máu] 106.30  g/ l. Tại 

  ng văn số 6435/BVVT-KHTH ngày 04-9-2020     Bệnh viện O giải  hí h định 

l ợng   n    ng  áu     VQT nh  s u: N ng độ   n    ng  áu là 106.30 g 

Ethanol (  n) (h n 106 g)    ng 100 l máu. 

S u  hi  ảy     ại nạn, VQT đã bỏ   ốn. Ngày 26-8-2020, VQT bị bắ   he  

Quyế  định   uy nã số 04 ngày 31-7-2020         u n  ảnh sá  điều       ng  n 

 uận   ng Bàng. 

Tại  á    ạng số 34/CT-VKSHB ngày 15-4-2021     Viện Kiể  sá  nhân 

  n  uận   ng Bàng   uy  ố bị  á  VQT về  ội Vi  hạ   uy định về  h   gi  gi   

 h ng đ ờng bộ  he   uy định  ại điể  b  h ản 2 Điều 260 Bộ luậ   ình sự. 

Tại  hiên   à, bị  á  VQT  h i nhận hành vi nh  nội  ung Viện Kiể  sá  nh n 

d n  uận   ng Bàng đã   uy  ố. 

Tại  hiên   à  đại  iện Viện Kiể  sá  giữ nguyên  á    ạng  đề nghị  ội đ ng 

        ế   ội bị  á  VQT về  ội Vi  hạ   uy định về  h   gi  gi    h ng đ ờng bộ 

theo điể  b  h ản 2 Điều 260 Bộ luậ   ình sự với  ình  iế  định  hung hình  hạ  là 

“Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ vượt 

quá quy định...”. Bị  á   ó 02  ình  iế  giả  nhẹ theo  uy định  ại điể  b  s  h ản 1 

và  á   ình  iế  giả  nhẹ  há   he   uy định  ại  h ản 2 Điều 51 Bộ luậ   ình sự. 

B i vậy  đề nghị á    ng Điều 54 Bộ luậ   ình sự   uyế  định hình  hạ    ới  ứ  
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 hấ  nhấ       hung hình  hạ  á    ng;     hạ  bị  á   ứ  án  ừ 24 đến 30  háng 

tù; 

Tại  hiên      bị hại  á  nhận bị  á  đã giải  uyế    ng việ  b i  h ờng và 

 h ng   n yêu  ầu gì nữ  nên đề nghị  ội đ ng         h ng  e       giải  uyế  

việ  b i  h ờng; 

Đề nghị  ội đ ng         ăn  ứ Điều 47 Bộ luậ   ình sự; Điều 106 Bộ luậ  

Tố   ng hình sự    ả lại anh NLQ2 những giấy  ờ đ ng  ạ  giữ (theo Biên bản giao, 

nhận vật chứng ngày 16-4-2021 Cơ quan thi hành án dân sự quận Hồng Bàng);  

Bị  á   hải nộ  án  hí hình sự s   h    he   uy định. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên c  s  nội  ung v  án   ăn  ứ và   á   ài liệu    ng h  s  v  án đã đ ợ  

tranh   ng  ại  hiên       ội đ ng        nhận định nh  s u: 
 

[1] Về  ài liệu   hứng  ứ     u n  ảnh sá  điều        ng  n  uận   ng 

Bàng  Điều     viên  Viện Kiể  sá  nh n   n  uận   ng Bàng  Kiể  sá  viên  hu 

 hậ ; bị  á   ng ời  h   gi   ố   ng  há   ung  ấ  đều  hự  hiện đúng  uy định 

    Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá   ình điều        uy  ố và  ại  hiên      bị  á  và 

ng ời  h   gi   ố   ng  há   h ng  ó  hiếu nại về những  hứng  ứ   ài liệu đã thu 

 hậ    ung  ấ . D  đó  những  hứng  ứ   ài liệu    ng v  án đều hợ   há . 
 

[2] Về hành vi   uyế  định  ố   ng         u n  ảnh sá  điều        ng  n 

 uận   ng Bàng  Điều     viên  Viện Kiể  sá  nh n   n  uận   ng Bàng  Kiể  sá  

viên    ng  uá   ình điều        uy  ố đã  hự  hiện đúng về  h    uyền    ình  ự   h  

t    uy định     Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá   ình điều     và  ại  hiên      bị  á  

và ng ời  h   gi   ố   ng  há   h ng  ó    iến h     hiếu nại về hành vi   uyế  

định      á      u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành  ố   ng nh  đã nêu trên. Do 

đó   á  hành vi   uyế  định  ố   ng      á      u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến 

hành  ố   ng đã  hự  hiện đều hợ   há . 
 

Về  ội   nh: 
 

[3] Về  hứng  ứ  á  định bị  á   ó  ội: Tại  hiên      bị  á  VQT nhận  ội. 

Lời  h i     bị  á   hù hợ  với lời  h i     bị hại  ại  hiên    ;  hù với Biên bản 

ghi lời  h i     những ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n; ng ời là   hứng; 

đ ng  hời đ ợ   hứng  inh b i Biên bản  há  nghiệ  hiện    ờng v    i nạn gi   

 h ng và  h i 22 giờ 20  hú  ngày 21-3-2020; Bản ảnh hiện    ờng; S  đ  hiện 

   ợng;  á  Biên bản  há   h  ng  iện liên  u n đến   i nạn gi    h ng; Bản ảnh 

 há   h  ng  iện và Bản  ế  luận giá  định  há  y về  h  ng  í h số 

215/2020/TgT ngày 09-6-2020     T ung      há  y  ải  h ng. Nh  vậy   ó đ  

c  s   ế  luận: Kh ảng 21 giờ ngày 21-3-2020, sau  hi  ả h i  ùng uống   ợu  ại 

 hu vự   h n I, C   ải  h ng      nh BH s y   ợu  h ng  ự  ình điều  hiển đ ợ  

xe mô tô, nên bị  á  VQT điều  hiển  e       Biển  iể  s át 15C1-267.59     

anh BH  h  anh BH về nhà. Khi    đ ờng Quố  lộ M để đi  he  h ớng ngã    K về 

 ầu N, bị  á  điều  hiển  e v ợ   u  vạ h đ i song song, liền n  , màu vàng, đ   

v  và   hí     ớ  đầu  e      Biển  iể  s á  38 -01401 do anh NLQ1 điều  hiển, 
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gây      i nạn  là   ổn hại  h  sứ   hỏe      nh BH với  ỷ lệ  ổn  h  ng     hể là 

78%.  
 

[4] Theo phân  í h  ại M   [3] hành vi điều  hiển  e        h   gi  gi   

 h ng     bị  á  đã vi  hạ   uy định Vạ h 3.1  h  l   G và Điều 52  Điều 54 

Ch  ng 10 Quy  hu n Quố  gi  41: 2019/BGTVT ngày 31-12-2019     Bộ Giao 

 h ng vận  ải: “Vạch đôi song song, liền nét, màu vàng dùng là vạch phân chia hai 

chiều xe chạy ngược chiều…  xe không được lấn làn, không được đè lên vạch”. Vì 

vậy  hành vi     bị  á  VQT đã  hạ   ội Vi  hạ   uy định về  h   gi  gi    h ng 

đ ờng bộ  he   uy định  ại Điều 260 Bộ luậ   ình sự. 
 

[5] Về  ình  iế   ăng n ng định  hung hình  hạ : Bị  á  điều  hiển  e       

   ng  ình   ạng  ó s    ng   ợu.  ăn  ứ  hiếu  ế   uả     nghiệ  số  029565161 

h i 21h43 ngày 21-3-2020     Bệnh viện O  h   ế   uả: VQT định l ợng E h n l 

(  n) [Máu] 106.30  g/ l. Tại   ng văn số 6435/BVVT-KHTH ngày 04-9-2020 

    Bệnh viện O giải  hí h định l ợng   n    ng  áu     VQT nh  s u: N ng độ 

  n    ng  áu là 106.30 g Ethanol (  n) (h n 106 g)    ng 100 l  áu. Theo 

 h ản 8 Điều 8 Luậ  Gi    h ng đ ờng bộ  uy định  á  hành vi bị nghiê   ấ  là 

điều  hiển  e       mà trong máu có n ng độ   n v ợ   uá 50  ilig  /100 ililí  

máu. D  vi  hạ   uy định này  nên bị  á   hải  hịu  ình  iế   ăng n ng định  hung 

hình  hạ  là “Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn vượt quá mức quy định …” theo điể  b  h ản 2 Điều 260 Bộ luậ  

 ình sự. 
 

[6]  ành vi     bị  á  là nguy hiể   h   ã hội  đã      hạ  đến   ậ   ự  n 

toàn giao thông đ ờng bộ; g y    hậu  uả là   ổn hại nghiê    ọng đến sứ   hỏe 

    ng ời  há . B i vậy   hải    l   he   uy định      há  luậ . 
 

[7] Về  ình  iế   ăng n ng   á h nhiệ  hình sự: Bị  á   h ng  ó  ình  iế   ăng 

n ng   á h nhiệ  hình sự. 
 

[8] Về nh n  h n và  ình  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  hình sự: Bị  á   h    ó  iền 

án   iền sự; đã  ự nguyện b i  h ờng xong  hiệ  hại  h  bị hại; thành  h n  h i bá  

nên đ ợ  h  ng các  ình  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  hình sự  uy định  ại điể  b, s 

 h ản 1 Điều 51 Bộ luậ   ình sự. Ngoài ra, bị  á   ó  ng nội và  ng ng ại đều đ ợ  

Nhà n ớ    ng   h  ng  u n  h  ng  hiến   ng hạng nhấ    u n  h  ng kháng 

 hiến  hống Mỹ hạng nhấ ; bị hại  ó đ n  in  iễn   á h nhiệ  hình sự đối với bị 

cáo. B i vậy  bị  á  đ ợ  h  ng các  ình  iế  giả  nhẹ   á h nhiệ  hình sự khác theo 

 uy định  ại  h ản 2 Điều 51 Bộ luậ   ình sự. 

[9] Về hình  hạ : X    hấy  bị  á  đã s    ng   ợu  ó n ng độ   n    ng  áu 

 uá  ứ   uy định  hi  h   gi  gi    h ng  g y      i nạn là   ổn hại nghiê    ọng 

đến sứ   hỏe     ng ời  há . Quá   ình điều     v  án  bị  á  bỏ   ốn      u n  ảnh 

sá  điều     đã  uyế  định   uy nã  bắ   ạ  gi   VQT. B i vậy   ần  hiế   hải buộ  bị 

 á   á h ly  ã hội  ộ   hời gi n để  ải  ạ   giá      và  ăn đe  h ng  hống  ội  hạ . 

Tuy nhiên   hấy  ằng bị  á   ó nh n  h n  ố ;  ó  á   ình  iế  giả  nhẹ nh  đã nêu  ại 

M   [8]. B i vậy   ó  hể á    ng Điều 54 Bộ luậ   ình sự   uyế  định hình  hạ    ới 

 ứ   hấ  nhấ       hung hình  hạ  nh  đại  iện Viện Kiể  sá  đề nghị là  ó    s . 
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Về   á h nhiệ    n sự:  

[10] Tại gi i đ ạn điều      bị  á  đã b i  h ờng  h  bị hại 40.000.000 đ ng 

viện  hí   hi  hí  h   h i sứ   hỏe và 8.100.000 đ ng  hi  hí s    hữ   e      . Tại 

 hiên      bị  á  và bị hại đều  á  nhận hai bên đã giải  uyế  xong   àn bộ việ  b i 

 h ờng. Bị hại  h ng   n yêu  ầu gì  há . B i vậy   ội đ ng         h ng giải 

 uyế  việ  b i  h ờng. 

[11] Tại gi i đ ạn điều      anh NLQ2 (ch   e ô tô 38C- 01401) đã hỗ   ợ  h  

bị hại số  iền 40.000.000 đ ng. Bị hại đã nhận  iền và  h ng  ó yêu  ầu gì  hác.  

[12] Về    l  vậ   hứng đ ng  ạ  giữ: 01 Biên bản bàn gi    e ngày 25-6-

2018 giữ  bên nhận  e là NLQ2 và bên gi    e là   ng  y  ổ  hần P; 01 Hó  đ n 

giá   ị gi   ăng số 0004966 ngày 25-6-2018 giữ  bên bán là   ng  y  ổ  hần P và 

bên mua là NLQ2 và 01  ợ  đ ng  u  bán số 122/ ĐKT/2018/BSGNT ngày 25-

6-2018 giữ  bên bán là   ng  y  ổ  hần P và bên mua là NLQ2. X    hấy  đ y là 

 á  giấy  ờ  hứng nhận về ngu n gố   ài sản      nh NLQ2; không liên  u n đến 

 ội  hạ  nên   ả lại  nh NLQ2. 

[13] Về án  hí: Bị  á   hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự s   h    he  

 uy định. 

 Vì  á  lẽ   ên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ và  điể  b  h ản 2 Điều 260; Điều 38; điể  b, s  h ản 1   h ản 2 

Điều 51 và Điều 54     Bộ luậ   ình sự; x   hạ : VQT 24 (h i    i bốn)  háng tù 

về  ội Vi  hạ   uy định về  h   gi  gi    h ng đ ờng bộ. Thời hạn  hấ  hành hình 

 hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  giữ 26-8-2020. 

 ăn  ứ và  Điều 47 Bộ luậ   ình sự  Điều 106 Bộ luậ  Tố   ng hình sự; 

 X : T ả lại  nh NLQ2 01 Biên bản bàn gi    e ngày 25-6-2018 giữ  bên 

nhận  e là NLQ2 và bên gi    e là   ng  y  ổ  hần P; 01 Hó  đ n giá   ị gi   ăng 

số 0004966 ngày 25-6-2018 giữ  bên bán là   ng  y  ổ  hần P và bên mua là 

NLQ2 và 01  ợ  đ ng  u  bán số 122/ ĐKT/2018/BSGNT ngày 25-6-2018 giữ  

bên bán là   ng  y  ổ  hần P và bên mua là NLQ2 (Biên bản giao, nhận vật 

chứng ngày 16-4-2021).  

 ăn  ứ và   h ản 2 Điều 135  Điều 136     Bộ luậ  Tố   ng hình sự và 

Nghị  uyế      UBTV Quố   ội số: 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30-12-2016, qui 

định về  ứ   hu   iễn  giả    hu  nộ    uản l  và s    ng án  hí và lệ  hí T à án; 

VQT  hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự s   h  . 

Bị  á , bị hại đ ợ   uyền  háng  á  bản án    ng  hời hạn 15 ngày  ể  ừ 

ngày tuyên án. 



 6 

Ng ời  ó  uyền lợi  nghĩ  v  liên  u n đến v  án  ó  uyền  háng  á  bản 

án    ng  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày nhận đ ợ  bản án h    niê  yế  bản án theo 

 uy định./. 
 

Nơi nh n: 
- TAND  T   ải  h ng; 

- VKSND TP  ải  h ng; 

- Công an TP Hải  h ng; 

- S  T   há  T   ải  hòng; 

- VKSND  uận   ng Bàng; 

-   ng  n  uận   ng Bàng  

- T A  ình sự  D n sự; 

- Bị  á   bị hại; 

- Ng ời CQLNVLQ; 

- L u: VT  h  s  v  án. 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thái Thuận 

       

 

 


